
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

        ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DƯỢC LÂM SÀNG

TÊN THUỐC CODALGIN FORTE

Hoạt chất: Paracetamol + Codeine

Nồng độ/hàm lượng: 500mg + 30mg

Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt dạng phối hợp

Dạng bào chế: Viên nén

Nhà sản xuất: Aspen Pharma Pty Ltd - Úc

Chỉ định:

Cách sử 

dụng:

Liều dùng 

thông 

thường:

Tác dụng 

phụ:

Khuyến 

cáo cho 

bệnh nhân:

Theo chỉ định của bác sĩ

Liều thông thường:

- Người lớn, trẻ trên 12 tuổi uống 1-2 viên/lần, lặp lại ít nhất sau 4 giờ, không quá 8 viên/ngày.

- Trẻ 7-12 tuổi uống 1⁄2 viên/lần, lặp lại ít nhất sau 4 giờ, không quá 3 viên/ngày.

- Không dùng thuốc cho trẻ dưới 7 tuổi

Tác dụng phụ khi sử dụng quá liều Paracetamol và Codein phosphate:

- Paracetamol liều cao có thể gây biến chứng dạ dày, suy gan cấp, dị ứng, nổi mẩn, giảm bạch cầu trung tính,

giảm tiểu cầu, choáng, mệt mỏi.

- Codein phosphate liều cao có thể gây buồn ngủ, khoan khoái, gây lệ thuộc khi sử dụng kéo dài, ngoài ra

còn gây táo bón và ức chế hô hấp.

1. Nhận thức về các nguy cơ:

Tổn thương gan, thận: Sử dụng quá liều hoặc kéo dài có thể gây tổn thương gan, suy thận, đặc biệt ở người

có bệnh lý nền.

Suy hô hấp: Codeine có thể gây ức chế hô hấp, nguy hiểm cho người mắc bệnh phổi hoặc có vấn đề về thần

kinh trung ương.

Phản ứng da nghiêm trọng: Nếu xuất hiện phát ban, loét da, hoặc triệu chứng dị ứng khác, ngừng thuốc ngay

và báo bác sĩ.

Nguy cơ nghiện thuốc: Sử dụng codeine lâu dài có thể gây lệ thuộc và hội chứng cai thuốc khi ngừng đột

ngột.

2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ:

Đau bụng, vàng da, buồn nôn kéo dài, dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa.

Khó thở, thở chậm hoặc nông, cảm giác mệt mỏi, lú lẫn.

Phát ban nghiêm trọng, ngứa, sưng mặt, hoặc phản ứng dị ứng toàn thân.

3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác:

Không tự ý dùng chung với thuốc giảm đau khác hoặc thuốc có chứa paracetamol để tránh quá liều.

Thận trọng khi kết hợp với thuốc an thần, thuốc ngủ hoặc rượu vì có thể làm tăng nguy cơ suy hô hấp.

4. Những lời khuyên cho bệnh nhân:

Uống thuốc đúng liều lượng, không tự ý tăng liều hoặc kéo dài thời gian sử dụng.

Tránh rượu và các chất kích thích để giảm nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng.

Nếu có triệu chứng bất thường, ngừng thuốc và liên hệ bác sĩ ngay.

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Giảm đau nhẹ đến vừa như chứng viêm khớp thấp khớp, đau họng, đau đầu

Hạ sốt trong các trường hợp sốt trên 39 độ do đau tai, đau nửa đầu

Ngoài ra còn giúp giảm ho, an thần, gây ngủ nhưng rất ít

Dùng đường uống, uống sau ăn. 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn


